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UNIVERSITY OF SCIENCE HCMC 
International Training & Education Center 

www.itec.hcmus.edu.vn 

 

 

Mã HP Tên HP Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

FIN 315 International Financial Management 
Thứ Tư 

25/03/2015 
8h30 31,32 

LA 102 Marketing Graphic Design 
Thứ Năm 

26/03/2015 
13h30 11B, 32 

 

Ghi chú: 

- Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND khi vào phòng thi. Không giải quyết 

mọi trường hợp không mang thẻ. 

- Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút. 

 

 

  Tp. HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2015 

  Giám đốc Trung tâm  

   

  PGS.TS. Vũ Hải Quân 

 

 

 

 

 

 

Loại  THÔNG BÁO 

Ngày cập nhật 10/03/2015 

Nội dung LỊCH THI BLOCK 21, HỌC KỲ 1,NĂM HỌC 2014-2015 

Đối tượng LỚP 11BSM1 
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UNIVERSITY OF SCIENCE HCMC 
International Training & Education Center 

www.itec.hcmus.edu.vn 

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÒNG 31,11B 

TT MSSV HỌ TÊN GHI CHÚ 

1 1158165 
 

PHAN MỸ AN  

2 1158009 HUỲNH NGỌC LAN ANH  

3 1158010 NGUYỄN DUY ANH  

4 1158011 PHẠM VŨ HUY BẰNG  

5 1158012 LÊ HOÀN BẢO  

6 1158169 TRẦN PHẠM THẢO MINH CHÂU  

7 1158015 PHẠM HỮU CHIÊU  

8 1158020 NGUYỄN QUỐC ĐẠT  

9 1158021 TRẦN QUANG ĐỨC  

10 1158170 ĐỖ TUẤN DŨNG  

11 1158027 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN  

12 1158039 PHAN TRẦN TRUNG HIẾU  

13 1158037 TIÊU TRUNG HIẾU  

14 1158041 LƯƠNG THÁI HOÀNG  

15 1158052 LÊ THỊ MỘNG KHA  
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UNIVERSITY OF SCIENCE HCMC 
International Training & Education Center 

www.itec.hcmus.edu.vn 

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÒNG 32 

TT MSSV HỌ TÊN GHI CHÚ 

16 
1158067 

 
TRẦN NGUYỄN NGỌC LOAN   

17 1158175 CHÂU TRẦN HỒNG NGỌC   

18 1158081 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN   

19 1158087 MAI THÀNH NHÂN   

20 1158166 VÕ NGUYỄN THANH NHIỆM   

21 1158106 NGUYỄN NHẬT QUANG   

22 1158107 THÁI NHẬT QUANG   

23 1158116 NGUYỄN ĐỨC SƠN   

24 1158168 BÙI ĐỨC TÀI   

25 1158138 HUỲNH MAI QUỐC THỤY   

26 1158156 NGUYỄN THỊ BẢO VI   

27 1158161 NGUYỄN PHƯƠNG NHÃ VY   

28 1158149 NGUYỄN  LƯƠNG DUY TÚ   

29 1158134 NGUYỄN  TRẦN THỊNH 11BSM4  
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UNIVERSITY OF SCIENCE HCMC 
International Training & Education Center 

www.itec.hcmus.edu.vn 

 

Mã HP Tên HP Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

FIN 315 International Financial Management 
Thứ Tư 

25/03/2015 
8h30 11A,11B 

LA 102 Marketing Graphic Design 
Thứ Ba 

24/03/2015 
8h30 11A, 11B 

 

Ghi chú: 

- Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND khi vào phòng thi. Không giải quyết 

mọi trường hợp không mang thẻ. 

- Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút. 

 

 

 Tp. HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2015 

  Giám đốc Trung tâm  

   

  PGS.TS. Vũ Hải Quân 

 

 

 

 

 

 

Loại  THÔNG BÁO 

Ngày cập nhật 
10/03/2015 

Nội dung 
LỊCH THI BLOCK 21, HỌC KỲ 1,NĂM HỌC 2014-2015 

Đối tượng LỚP 11BSM2 
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UNIVERSITY OF SCIENCE HCMC 
International Training & Education Center 

www.itec.hcmus.edu.vn 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÒNG 11A 

TT MSSV HỌ TÊN GHI CHÚ 

1 
1158023 PHAN  ĐẠI DƯƠNG  

2 1158026 HOÀNG  ĐỨC DUY  

3 1158043 NGUYỄN  CÔNG HOÀNG  

4 1158046 LÊ  PHI HÙNG  

5 1158053 TRƯƠNG  DŨNG KHANG  

6 1158054 NGUYỄN  PHƯƠNG KHANH  

7 1158056 NGUYỄN  HOÀNG TRÚC KHANH      

8 1158062 TRANG  CHẤN KHÔN  

9 1158064 HOÀNG  XUÂN LẬP  

10 1158065 LÂM  CHÍ LỄ  

11 1158066 PHẠM  CHÍ LINH  

12 1158068 CHÂU  PHẠM GIA LỘC  

13 1158073 LÊ  NGỌC HOÀNG MỸ  

14 1158074 LÊ  QUỐC NAM  

15 1158075 PHẠM  THÚY NGỌC NGA  

16 
 

1158078 ĐẶNG  HOÀNG KHÁNH NGÂN  
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UNIVERSITY OF SCIENCE HCMC 
International Training & Education Center 

www.itec.hcmus.edu.vn 

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÒNG 11B 

TT MSSV HỌ TÊN GHI CHÚ 

17 
1158111 LÊ  MẠNH  QUÍ  

18 
1158172 NGUYỄN  THI KIM NGÂN  

19 1158079 BÙI  THỊ MINH NGỌC  

20 1158080 NGUYỄN  PHƯƠNG  NGỌC  

21 1158082 TRẦN  THỤY THẢO  NGUYÊN  

22 1158083 ĐÀO  VĂN NGUYÊN  

23 1158086 BÙI  MINH  NGUYỆT  

24 1158088 TRỊNH  MINH NHẬT  

25 1158093 NGUYỄN  THỊ HỒNG NHUNG  

26 1158095 TRƯƠNG  QUANG PHÚ  

27 1158097 LÊ  GIA PHƯỚC  

28 1158098 TRỊNH  MINH PHƯƠNG  

29 1158109 NGUYỄN  ĐĂNG QUANG  

30 1158113 NGUYỄN  HOÀI PHƯƠNG QUYÊN  

31 1158114 TRƯƠNG  PHƯƠNG QUYÊN 11BSM3 

32 1158122 ĐÀM  THÚY HỒNG SƯƠNG 11BSM3 
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UNIVERSITY OF SCIENCE HCMC 
International Training & Education Center 

www.itec.hcmus.edu.vn 

 

Mã HP Tên HP Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

FIN 315 
International Financial 

Management 
Thứ Ba 24/03/2015 8h30 31,32 

LA 102 Marketing Graphic Design Thứ Hai 23/03/2015 8h30 11G,11B 

 

Ghi chú: 

- Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND khi vào phòng thi. Không giải quyết 

mọi trường hợp không mang thẻ. 

- Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút. 

 

 

 Tp. HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2015 

  Giám đốc Trung tâm  

   

  PGS.TS. Vũ Hải Quân 

 

 

 

 

 

 

Loại  THÔNG BÁO 

Ngày cập nhật 
10/03/2015 

Nội dung 
LỊCH THI BLOCK 21, HỌC KỲ 1,NĂM HỌC 2014-2015 

Đối tượng LỚP 11BSM3 
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UNIVERSITY OF SCIENCE HCMC 
International Training & Education Center 

www.itec.hcmus.edu.vn 

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÒNG 31,11G 

TT MSSV HỌ TÊN GHI CHÚ 

1 
1158084 

VŨ  LÊ NGUYÊN   

2 1158089 LÊ  PHƯƠNG NHI   

3 1158100 TRẦN  NGUYÊN PHƯƠNG   

4 1158104 HUỲNH  MINH QUÂN   

5 1158115 TRẦN  NGỌC QUỲNH   

6 1158117 VŨ  HOÀNG SƠN   

7 1158123 TRẦN  THỊ THANH TÂM   

8 1158125 NGUYỄN  MINH TÂN   

9 1158126 BÙI  THẾ  TÂN   

10 1158127 TRƯƠNG  NGỌC LAN THANH   

11 1158130 NGUYỄN  THỊ NHƯ THẢO   

12 1158133 HỒ  DUY THIỆN   

13 1158132 HUỲNH  LÂM THIỆN   

14 1158135 NGUYỄN  TỰ QUỐC THỐNG   

15 1158137 LÊ  THỊ NGỌC  THƯƠNG  
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UNIVERSITY OF SCIENCE HCMC 
International Training & Education Center 

www.itec.hcmus.edu.vn 

  DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÒNG 32,11B 

TT MSSV HỌ TÊN GHI CHÚ 

16 
1158139 

TRẦN  THỊ MAI THY   

17 1158140 ĐÀO  THÚY TIÊN   

18 1158145 PHẠM  NGUYỄN THÙY TRANG   

19 1158151 NGUYỄN  MINH TUẤN   

20 1158153 NGUYỄN  QUANG TUẤN   

21 1158155 LƯU  NGUYỄN KHÁNH VÂN   

22 1158157 BÙI  TRẦN QUỐC VIỆT   

23 1158158 NGUYỄN  KHẮC VĨNH   

24 1158160 PHÙNG  XUÂN VŨ   

25 1158159 TRỊNH  QUANG ANH VŨ   

26 1158162 NGUYỄN  NHƯ Ý   

27 1158164 QUÁCH  TIỂU YẾN   

28 1258013 PHẠM  THÙY DƯƠNG 12BSM1 

29 1258016 TRƯƠNG  BẢO TRƯỜNG  GIANG 12BSM1 
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UNIVERSITY OF SCIENCE HCMC 
International Training & Education Center 

www.itec.hcmus.edu.vn 

 

 

Mã HP Tên HP Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

FIN 315 
International Financial 

Management 
Thứ Ba 24/03/2015 13h30 11A,11B 

LA 102 Marketing Graphic Design Thứ Tư 25/03/2015 13h30 11A,11B 

 

Ghi chú: 

- Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND khi vào phòng thi. Không giải quyết 

mọi trường hợp không mang thẻ. 

- Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút. 

 

 Tp. HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2015 

  Giám đốc Trung tâm  

   

  PGS.TS. Vũ Hải Quân 

 

 

 

 

 

 

 

Loại  THÔNG BÁO 

Ngày cập nhật 
10/03/2015 

Nội dung 
LỊCH THI BLOCK 21, HỌC KỲ 1,NĂM HỌC 2014-2015 

Đối tượng LỚP 11BSM4 
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UNIVERSITY OF SCIENCE HCMC 
International Training & Education Center 

www.itec.hcmus.edu.vn 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÒNG 11A 

TT MSSV HỌ TÊN GHI CHÚ 

1 
1158002 PHẠM  THÙY AN  

2 1158006 NGUYỄN  TRẦN QUỐC ANH  

3 1158007 PHAN  NGUYỄN PHƯƠNG ANH  

5 1158022 ĐỖ  THỊ PHƯƠNG DUNG  

6 1158025 HỨA  BẢO DUY  

7 1158028 LÊ  HOÀNG KIM DUYÊN  

8 1158030 NGUYỄN  THỊ PHƯƠNG HÀ  

9 1158031 TRẦN  NHẬT HẠ  

10 1158032 NGUYỄN  TRIỆU PHÚC HẢI  

11 1158034 NGUYỄN  HẢI PHƯƠNG HẠNH  

12 1158035 NGUYỄN  DOÃN ĐOAN HẠNH  

13 1158042 ĐỖ  TẤT MINH HOÀNG  

14 1158047 TRẦN  NGUYỄN KHOA HƯNG  

15 1158048 NGUYỄN  HOÀNG HƯNG  

16 1158049 DIỆP  QUANG HUY  

17 1158050 LÊ  NHẬT HUY   
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UNIVERSITY OF SCIENCE HCMC 
International Training & Education Center 

www.itec.hcmus.edu.vn 

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÒNG 11B 

TT MSSV HỌ TÊN GHI CHÚ 

18 
1158051 VÕ  THỊ LỆ HUYỀN   

19 1158060 CAO  ĐĂNG KHOA   

20 1158059 PHẠM  NGỌC MINH KHOA   

21 1158061 PHẠM  CHÂU BẢO KHOA   

22 1158072 NGUYỄN  TRIỆU MINH   

23 1158094 NGUYỄN  THU OANH   

24 1158101 TỐNG  TRẦN THANH PHƯƠNG   

25 1158105 TRẦN  HỮU MINH QUÂN   

26 1158120 TRƯƠNG  TRẦN NGỌC SON   

27 1158121 TRƯƠNG  HOÀNG NAM SƠN   

28 1158167 NGUYỄN  THANH SƠN   

29 1158118 PHẠM  HÙNG THÁI SƠN   

30 1158119 TRẦN  THÁI SƠN  

31 1158124 LÊ  THỊ THANH TÂM  

32 1158128 TRẦN  THÁI ĐAN THANH  

33 1158174 PHAN  TUẤN VŨ  

34 
 

1158136 NGUYỄN  LÊ HUỲNH UYÊN THƯ 11BSM3 

35 1158085 NGUYỄN  MINH  NGUYÊN 11BSM3 

 


